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Tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo  

tặng Bằng khen nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập  

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên (01/6/1963 - 01/6/2023) 

 (Kèm theo Thông báo số: 998  /TB-SGDĐT ngày 28 /4/2023 của Sở GDĐT) 

 

 

I. Tập thể (10) 

1. Trường Trung học cơ sở xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 

2. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nong U, huyện Điện 

Biên Đông 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa 

8.  Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nghệ thông 

tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

9. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

10. Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

II. Cá nhân (23) 

T

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác  

1 Bà Nguyễn Hạnh Tuyết  
Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ - Giáo viên Trường Trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

2 Bà Lê Thị Hằng  
Chủ tịch công đoàn - Giáo viên Trường Trung 

học phổ thông Thanh Nưa 

3 Bà Nguyễn Thị Hoa   

Chủ tịch Công đoàn - Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Quài Tở, 

huyện Tuần Giáo 

4 Bà Hoàng Thị Hà   
Tổ trưởng tổ Văn-Tin, Giáo viên Trường Phổ 

thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên 

5 Bà Nguyễn Thị Lan Phương   
Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 

Trung học phổ thông huyện Điện Biên 

6 Bà Lê Thị Hồng 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện 

Biên Phủ 

7 Ông Đặng Quang Huy  
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện 

Biên 

8 Bà Phạm Thị Huệ Nga   
Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai, xã  Keo 

Lôm, huyện Điện Biên Đông 



 

T

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác  

9 Ông Hoàng Công Huy  
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường 

Lay 

10 Bà Nguyễn Thị Mỹ   
Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Mường Mươn 

11 Bà Trần Thị Hải  
Phó trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Mường Nhé 

12 Ông Phạm Xuân Tiến 
Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Mường Ảng 

13 Bà Trần Thị Hà 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Nà Sáy, huyện Tuần Giáo 

14 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn  
Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Kim Đồng, 

huyện Tủa Chùa 

15 Ông Ngô Xuân Chiến  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ 

16 Ông Lê Sỹ Tường 
Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện Tủa Chùa 

17 Bà Lò Thị Thời 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên 

18 Ông Cù Huy Hoàn 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên 

19 Ông Lê Quang Vinh  

Trưởng phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng 

giáo dục và Công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Điện Biên 

20 Bà Trần Thị Hiếu 
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

21 Bà Trần Thị Tố Uyên 
Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên 

22 Ông Nguyễn Khắc Hải 
Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

23 Bà Hà Thị Hương   
Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học, 

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 
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